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Mẫu số 10b-CK/TSC
Cơ quan quản lý cấp trên:
Bộ, tỉnh: Tỉnh Điện Biên

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Tiểu học xã Thanh Luông
Mã đơn vị: 1096001
Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Năm 2025

TÀI SẢN SỐ
LƯỢNG DIỆN TÍCH

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý nhà
nước Không kinh

doanh

Hoạt động sự nghiệp

Kinh doanh Cho thuê Liên doanh,
liên kết

Sử dụng
hỗn hợp

Sử dụng
khác

TỔNG CỘNG

STT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12.093 4.245Trường Tiểu học xã Thanh
Luông - Mã QHNS: 10960011

1 - Đất khuôn viên 11.836 2.062 1.442 620

2 - Nhà 109 2.183 695 1.487 1

3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 148 147 1

Tổng cộng 12.093 4.245

.............., ngày ..... tháng ..... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)


